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Số: 363/QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa An, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc 
qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp 

nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi 
sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;  

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp 
mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công văn số 277/UBND-VX ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về  việc thực hiện công tác phối hợp quản lý người cách ly; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế 
về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống 

dịch COVID-19"; 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế 

về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua 
biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại Trường 

Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 gồm 19 công dân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 
Trưởng phòng Y tế huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 
- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- TYT xã, thị trấn; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TTYT (H).  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Đàm Thế Trang 
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DANH SÁCH 
Danh sách công dân đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An 

(Kèm theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Địa chỉ nơi cư trú sau kết 

thúc cách ly tập trung (Số 
nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh) 

Người Việt 

Nam lao 

động, làm 

việc tại các 

địa phương 

của Trung 

Quốc 

Ngày tháng 

tiếp nhận 

Ngày kết 

thúc cách 

ly theo dõi 

phòng, 

chống 

COVID-19 

Kết 

quả xét 

nghiệm 

(03 

lần) Nam Nữ 

I Lai Châu               

1 Tẩn Láo Tả 08/09/2003   
Sín Chải, Sì Lở Lầu,  

Phong Thổ, Lai Châu 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

2 Phàn Láo Lở 18/11/1997   
Sín Chải, Sì Lở Lầu,  

Phong Thổ, Lai Châu 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

3 Tẩn Lao U 16/11/2004   
Bản Nhóm 3, Vàng Ma 

Chải, Phong Thổ, Lai Châu 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

II Cao Bằng               

4 Phùng Kiềm Sính 24/08/1986   
Xóm Nà Ngù, Mai Long, 

Nguyên Bình, Cao Bằng 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

5 Nông Văn Giang 08/02/1968   
 Đà Hoặc, Khâm Thành,  

Trùng Khánh, Cao Bằng 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

III Phú Thọ               

6 Hán Văn Hồng 01/05/1975   
Khu 2, Trung Giáp,  

Phù Ninh, Phú Thọ 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 
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IV Hà Giang               

7 Vàng Mí Pó 05/02/2004   
 Đường Thượng, Yên Minh, 

Hà Giang 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

V Thanh Hóa               

8 Nguyễn Thị Hằng   03/05/2002 
Xóm 2, Vân Sơn,   

Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

9 Ngô Công Trọng 24/10/1992   
Xóm 4, Vân Sơn,   

Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

10 Phan Anh Quân 21/08/1998   
Xóm 4, Vân Sơn,   

Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

11 Ngô Xuân Đại 28/04/1995   
Xóm 4, Vân Sơn,   

Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

VI Hà Nội               

12 Nguyễn Văn Việt 28/12/2003   
Khu 9, Tiên Phong, Ba Vì,  

Hà Nội 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

13 Phương Thị Hương   08/01/1995 
Khu 8, Tiên Phong, Ba Vì, 

 Hà Nội 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

14 Nguyễn Thị Kiên   21/10/1999 
Khu 8 Bằng Lũng,  

Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

VII Nghệ An               

15 Bùi Đình Công 17/01/1992   
Xóm 6, Châu Cường,  

Quỳ Hợp, Nghệ An 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

VIII Gia Lai                

16 Bùi Văn Quang 28/10/2002   
Thôn 5, Ia Pal, Chư Sê, 

 Gia Lai 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 
tính 

17 Ksor Ali   01/06/1996 
Làng Tu 1, Ia Ga,  

Chư Prông, Gia Lai 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

IX Lạng Sơn               

18 Ngô Thị Lý   23/03/1984 Tàng Khảm, Hoàng Đồng, Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 Âm 
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thành phố Lạng Sơn,  

Lạng Sơn 

tính 

X Tuyên Quang               

19 Sùng Thị Phương   07/11/1985 
Làng Phát, Kim Quan,  

Yên Sơn, Tuyên Quang 
Quảng Đông 19/01/2022 02/02/2022 

Âm 

tính 

Danh sách ấn định 19 công dân./. 
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